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tiếng Việt, nhằm cung cấp cho quý khách hàng và đối tác kinh doanh của chúng tôi thông tin về những thay đổi và diễn 

tiến pháp lý nổi bật và cập nhật tại Việt Nam. Bản Tin Pháp lý của chúng tôi chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đầu tư nước 
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Bản Tin Pháp Lý này được phát hành cho khách hàng của chúng tôi và những người quan tâm. Các thông 

tin trong Bản tin này chỉ để tham khảo. Chúng tôi đề nghị Quý khách hàng và độc giả nên tham khảo ý kiến 
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Luật Sở hữu Trí tuệ: 

 
1. Sử dụng Sở hữu trí 

tuệ để đưa sản 

phẩm của bạn vào 

một thị trường mới 
 

Ông Phạm Nghiêm Xuân 

Bắc, Tổng Giám đốc của 

Vision & Associates, đã 

liệt kê một số cách thức 

sử dụng sở hữu trí tuệ 

(SHTT) để đưa sản phẩm 

vào thị trường mới. Theo ông, một chiến lược SHTT được thiết kế tốt phải dựa trên sự hiểu 

biết về các loại quyền SHTT, thị hiếu của khách hàng ở thị trường mục tiêu, các đối thủ cạnh 

tranh cũng như các tài sản SHTT của họ, và cả các mục tiêu kinh doanh. 

Ông nói: “Bạn có thể sử dụng SHTT như một lá chắn để bảo vệ công ty của mình khỏi các 

cáo buộc xâm phạm của bên thứ ba và ngăn chặn những kẻ xâm phạm tiềm năng – như một 

chiến lược phòng thủ”. “Bạn cũng có thể chủ động phát triển và có được các quyền SHTT mà 

mang lại cho công ty của bạn lợi thế cạnh tranh đáng kể so với đối thủ, ngăn cản họ hoạt động 

tại một số thị trường nhất định và bảo vệ chặt chẽ các thị trường cốt lõi – như một chiến lược 

tấn công. Thêm vào đó, bạn có thể hưởng lợi về mặt tài chính từ việc thương mại hóa các 

quyền SHTT, chẳng hạn như mua bán, cấp phép sử dụng (li-xăng) hoặc nhượng quyền thương 

mại các tài sản SHTT, tùy thuộc vào việc lựa chọn các hoạt động thương mại hóa sao cho phù 

hợp nhất với hoạt động kinh doanh của bạn.” 

Ông cũng nói thêm rằng trước khi đưa sản phẩm vào một thị trường mới, thì quyền tự do 

thương mại hóa sản phẩm tại thị trường đó cũng phải được đảm bảo. 

“Để đạt được mục đích này, bạn cần thực hiện việc phân tích khả năng tự do hoạt động mà 

không xâm phạm quyền SHTT của người khác (Freedom to Operate) một cách cẩn trọng bằng 

cách tra cứu các đơn đăng ký quyền SHTT đã nộp và các quyền SHTT đã được đăng kí tại 

thị trường mục tiêu, tham vấn các ý kiến pháp lý về khả năng xâm phạm quyền SHTT và đưa 

ra quyết định về các phương án tiếp theo như mua lại, nhận li-xăng, li-xăng chéo hoặc thiết 

kế lại sản phẩm để tránh xâm phạm các quyền SHTT đã được thiết lập từ trước nếu có bất kì 

trở ngại tiềm ẩn nào", ông nói thêm. "Ngoài ra, việc công bố nhằm mục đích bảo vệ (hoặc 

việc bộc lộ kỹ thuật, là việc bộc lộ một sáng chế ra công chúng để đảm bảo rằng không ai có 

thể đăng ký sáng chế cho đối tượng đó) cũng có thể được sử dụng nhằm mang lại một mức 

độ tự do hoạt động nhất định”. 

Điều quan trọng nữa là cần đặt ra thứ tự ưu tiên đối với các loại tài sản SHTT dựa trên các 

yếu tố như nguồn lực/ngân sách của công ty, thị trường mục tiêu, doanh số dự kiến, rủi ro của 

việc không đăng ký bảo hộ các quyền SHTT và vòng đời dự kiến của các tài sản SHTT, ông 

cho biết. “Bạn cũng có thể cân nhắc kết hợp các quyền SHTT của mình để có được mức độ 

bảo vệ rộng hơn so với từng quyền SHTT riêng lẻ”, ông nói. “Ví dụ, bằng độc quyền kiểu 

dáng công nghiệp có thời hạn bảo hộ tối đa là 15 năm, trong khi thời hạn bảo hộ của một nhãn 
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hiệu là không giới hạn. 

Do đó, bạn có thể đăng 

ký bảo hộ độc quyền kiểu 

dáng công nghiệp đồng 

thời với việc đăng ký bảo 

hộ nhãn hiệu cho sản 

phẩm của mình để được 

bảo hộ lâu dài cho kiểu 

dáng của sản phẩm, từ đó 

tối đa hóa lợi nhuận đầu 

tư kinh doanh." 

Bạn cũng cần xem xét 

tầm quan trọng của các 

quyền SHTT đã được 

đăng ký vì các quyền đã đăng ký bao giờ cũng dễ thực thi hơn so với quyền chưa đăng ký. 

“Ngay cả khi quyền tác giả được bảo hộ tự động ngay khi tác phẩm được tạo ra, thì việc đăng 

ký quyền tác giả với các cơ quan SHTT tại thị trường mục tiêu vẫn được khuyến khích thực 

hiện vì nó giúp ghi nhận ngày đăng kí và là bằng chứng về quyền sở hữu đối với tác phẩm, 

việc này sẽ phát huy hiệu quả trong việc hỗ trợ hoặc chống lại các khiếu kiện tranh chấp về 

quyền tác giả”, ông nói. “Ngoài ra, việc phát hiện các hành vi xâm phạm cũng cần được thực 

hiện thường xuyên thông qua việc khảo sát thị trường nhằm phát hiện và giải quyết chúng 

càng sớm càng tốt." 

Ông kết luận: “Điều quan trọng là bạn cần đăng ký các quyền SHTT có giá trị tiềm năng càng 

sớm càng tốt và tránh xâm phạm các quyền SHTT đã được thiết lập của người khác bằng cách 

tiến hành tra cứu khả năng sử dụng và/hoặc phân tích khả năng tự do hoạt động mà không 

xâm phạm quyền SHTT có trước (FTO) tại thị trường mục tiêu. Hơn nữa, điều quan trọng là 

bạn phải có sự hiểu biết về hệ thống SHTT địa phương hoặc làm việc với các đại diện SHTT 

địa phương để giải quyết tốt hơn các vấn đề về SHTT tại thị trường mục tiêu. 

Để xem đầy đủ bài báo (bằng tiếng Anh), vui lòng truy cập đường dẫn dưới đây:  
https://asiaiplaw.com/section/in-depth/using-your-ip-to-launch-your-product-in-a-new-

market 

 

2.   Việt Nam tăng trưởng đáng kể về số lượng đơn đăng ký sáng chế 
 

Việt Nam hiện đã có sự tăng trưởng đáng kể về số lượng đơn đăng ký sáng chế, xếp hạng 5 

trong năm 2019, và đã tiến lên hạng 3 trong các năm 2020 và 2021 trong khu vực ASEAN. 

Bà Thitapha Wattanapruttipaisan, Giám đốc Văn phòng tại Singapore, Tổ chức Sở hữu trí 

tuệ thế giới (WIPO) từng nhận định: Việt Nam có khả năng trở thành nước có số lượng nộp 

đơn đăng ký sáng chế hàng đầu ASEAN. Điều này phần nào khẳng định nỗ lực của các cá 

nhân, doanh nghiệp Việt Nam trong việc coi trọng tài sản trí tuệ. 

Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam - ông Phạm Nghiêm Xuân 

Bắc cũng có quan điểm: "Nhận định trên hoàn toàn có cơ sở dựa trên các căn cứ sau đây: 

Chiến lược sở hữu trí tuệ (SHTT) đến năm 2030 của Thủ tướng chính phủ đã đặt ra mục tiêu 

đến năm 2030, Việt Nam thuộc nhóm các nước dẫn đầu ASEAN về trình độ sáng tạo, bảo hộ 

https://asiaiplaw.com/section/in-depth/using-your-ip-to-launch-your-product-in-a-new-market
https://asiaiplaw.com/section/in-depth/using-your-ip-to-launch-your-product-in-a-new-market
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và khai thác quyền 

SHTT. Cùng với đó, tài 

sản trí tuệ mới của cá 

nhân, tổ chức Việt Nam 

gia tăng cả về số lượng 

và chất lượng, cải thiện 

vượt bậc các chỉ số về 

SHTT của Việt Nam 

trong chỉ số đổi mới sáng 

tạo toàn cầu. 

Ở mục tiêu này, các chỉ 

tiêu định lượng về số đơn 

đăng ký và văn bằng bảo 

hộ quyền sở hữu công 

nghiệp/quyền đối với giống cây trồng của cá nhân, tổ chức Việt Nam cũng được xác định rõ 

như: số lượng đơn đăng ký sáng chế và văn bằng bảo hộ sáng chế tăng trung bình 16-

18%/năm. Để đạt được các mục tiêu này, các nhóm nhiệm vụ và giải pháp đã và đang được 

các cơ quan ban ngành phối hợp thực hiện, bao gồm: Hoàn thiện chính sách, pháp luật về 

SHTT; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về SHTT; Tập trung đẩy mạnh và nâng 

cao hiệu quả hoạt động thực thi quyền SHTT; Thúc đẩy các hoạt động tạo ra tài sản trí tuệ; 

Khuyến khích, nâng cao hiệu quả khai thác tài sản trí tuệ; Phát triển các hoạt động hỗ trợ về 

SHTT; Tăng cường nguồn nhân lực cho hoạt động SHTT; Hình thành văn hóa SHTT trong 

xã hội và Tích cực, chủ động hợp tác và hội nhập quốc tế về SHTT. 

Với việc triển khai các giải pháp về SHTT để cập trên, chúng ta đã đạt được một số thành tựu 

đáng kể, cụ thể số lượng đơn đăng ký sáng chế và giải pháp hữu ích của các chủ thể Việt Nam 

gia tăng ấn tượng trong các năm 2020 với mức tăng 35% so với năm 2019. Đặc biệt, một số 

đơn vị đã đăng ký sáng chế ở các thị trường tiên tiến như Mỹ, châu Âu". 

Ngoài ra, ông cùng đưa ra những con số cụ thể như: "Trong giai đoạn 10 năm qua, lượng đơn 

đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích của người Việt Nam đã tăng trưởng rõ rệt, nếu như khoảng 

những năm 2011 chỉ có vài trăm đơn được nộp mỗi năm thì đến 2020, con số này đã tăng gấp 

ba lần cho thấy nhu cầu và nhận thức về việc bảo vệ quyền đối với sáng chế nói riêng và 

SHTT nói chung của các tổ chức và cá nhân trong nước đã gia tăng đáng kể. Đây cũng là kết 

quả từ việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc bảo vệ quyền SHTT cho các cá nhân, tổ 

chức của tất cả các cơ quan, ban ngành, hiệp hội". 

Có thể thấy rằng Việt Nam có sự tăng trưởng đáng kể về số lượng đơn đăng ký sáng chế, xếp 

hạng 5 trong năm 2019, và đã tiến lên hạng 3 trong các năm 2020 và 2021 trong khu vực 

ASEAN. 

Chủ tịch Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam cũng cho rằng Việt Nam đang có sự gia tăng nhanh 

chóng của các mô hình kinh doanh kỹ thuật số mới và sáng tạo với 10 kỳ lân trong nước (các 

công ty khởi nghiệp công nghệ được định giá thị trường từ 1 tỷ USD trở lên), chiếm gần 10% 

trong tổng số khoảng 36 kỳ lân trong ASEAN vào năm 2021. Việt Nam hi vọng sẽ có thêm 

các kỳ lân công nghệ trong năm 2022 và các kỳ lân này sẽ góp phần làm tăng số lượng đơn 

sáng chế trong lĩnh vực công nghệ. 
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Nhà nước đã ban hành 

nhiều cơ chế và chính 

sách khuyến khích doanh 

nghiệp thực hiện R&D 

và đổi mới sáng tạo. Để 

thu hút đầu tư vào R&D, 

hoạt động đổi mới sáng 

tạo, Việt Nam đã quyết 

định xây dựng Trung tâm 

Đổi mới sáng tạo Quốc 

gia (NIC) ở Khu Công 

nghệ cao Hòa Lạc. Nhiều 

doanh nghiệp đã đầu tư 

mạnh mẽ cho các hoạt 

động R&D và đạt được 

hiệu quả cao. Nhờ đó năng lực nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo của Việt Nam trong 

những năm gần đây đã đạt những kết quả ấn tượng. 

Để xem đầy đủ bài báo (bằng tiếng Việt), vui lòng truy cập đường dẫn dưới đây: 

https://sohuutritue.net.vn/viet-nam-tang-truong-dang-ke-ve-so-luong-don-dang-ky-sang-

che-d153413.html. 

 

 

 

https://sohuutritue.net.vn/viet-nam-tang-truong-dang-ke-ve-so-luong-don-dang-ky-sang-che-d153413.html
https://sohuutritue.net.vn/viet-nam-tang-truong-dang-ke-ve-so-luong-don-dang-ky-sang-che-d153413.html
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Các lĩnh vực khác: 
 

Tài chính 

 Quyết định số 44/2022/QĐ-UBND ngày 05/12/2022 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà 

Nội quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính Thành phố 

Hà Nội; 

 Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-BTC ngày 26/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hợp nhất 

Thông tư quy định Hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước; 

 Thông tư số 79/2022/TT-BTC ngày 30/12/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung văn bản 

quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành; 

 Thông tư số 76/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi Thông 

tư số 111/2020/TT-BTC hướng dẫn về xử lý tài chính, xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công 

lập, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập 

thành công ty cổ phần; 

 Thông tư số 75/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú; 

 Thông tư số 74/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hình 

thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài 

chính; 

 Thông tư số 73/2022/TT-BTC ngày 15/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ 

quản lý, tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch. 

 

Ngân hàng 

 Nghị định số 102/2022/NĐ-CP ngày 12/12/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

 Quyết định số 2081/QĐ-NHNN ngày 12/12/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức 

lãi suất của ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2023 đối với dư nợ của các khoản cho 

vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại các Thông tư số 11/2013/TT-NHNN, số 32/2014/TT-

NHNN và số 25/2016/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành; 

 Thông tư số 18/2022/TT-NHNN ngày 26/12/2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam sửa đổi Thông tư số 09/2015/TT-NHNN quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 

 Thông tư số 17/2022/TT-NHNN ngày 26/12/2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam hướng dẫn thực hiện quản lý rủi ro về môi trường trong hoạt động cấp tín dụng của tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-44-2022-QD-UBND-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-So-Tai-chinh-Ha-Noi-544978.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-44-2022-QD-UBND-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-So-Tai-chinh-Ha-Noi-544978.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-44-2022-QD-UBND-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-So-Tai-chinh-Ha-Noi-544978.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Van-ban-hop-nhat-27-VBHN-BTC-2022-Thong-tu-He-thong-muc-luc-ngan-sach-nha-nuoc-548365.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Van-ban-hop-nhat-27-VBHN-BTC-2022-Thong-tu-He-thong-muc-luc-ngan-sach-nha-nuoc-548365.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-79-2022-TT-BTC-sua-doi-van-ban-quy-pham-phap-luat-548438.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-79-2022-TT-BTC-sua-doi-van-ban-quy-pham-phap-luat-548438.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-73-2022-TT-BTC-che-do-tinh-hao-mon-trich-khau-hao-tai-san-ket-cau-ha-tang-cap-nuoc-sach-546828.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-73-2022-TT-BTC-che-do-tinh-hao-mon-trich-khau-hao-tai-san-ket-cau-ha-tang-cap-nuoc-sach-546828.aspx
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Thuế 

 Văn bản hợp nhất số 31/VBHN-BTC ngày 26/12/2022 của Bộ Tài chính hợp nhất Nghị định 

hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng; 

 Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 ngày 30/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về 

mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn. 

 

Thương mại 

 Nghị định số 101/2022/NĐ-CP ngày 08/12/2022 quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh 

quân trang, quân dụng, vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng 

phục vụ quốc phòng, an ninh; 

 Quyết định số 1643/QĐ-TTg ngày 29/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến 

lược phát triển ngành Dệt May và Da Giầy Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035; 

 Quyết định số 4150/QĐ-UBND ngày 01/12/2022 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh; 

 Thông tư số 77/2022/TT-BTC ngày 26/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư 

số 90/2020/TT-BTC quy định các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực hải quan. 

 

Lao động 

 Quyết định số 3680/QĐ-BHXH ngày 23/12/2022 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt 

Nam Quy định kỹ thuật về cấu trúc thông điệp dữ liệu trao đổi với Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

Bảo hiểm; 

 Quyết định số 3618/QĐ-BHXH ngày 12/12/2022 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt 

Nam về Quy trình giám định bảo hiểm y tế; 

 Quyết định số 3612/QĐ-BHXH ngày 09/12/2022 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về Quy 

trình giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần áp dụng thí điểm xác thực qua chữ ký số được 

tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động theo Quyết định số 422/QĐ-TTg phê duyệt Danh 

mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022; 

 Quyết định số 4264/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh phê duyệt quy trình nội bộ về giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

Y tế 

 Quyết định số 3496/QĐ-BYT ngày 29/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Kế hoạch 

hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật về y tế năm 2023; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-quyet-30-2022-UBTVQH15-muc-thue-bao-ve-moi-truong-xang-dau-mo-nhon-548478.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-quyet-30-2022-UBTVQH15-muc-thue-bao-ve-moi-truong-xang-dau-mo-nhon-548478.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-77-2022-TT-BTC-bai-bo-Thong-tu-90-2020-TT-BTC-bieu-mau-xu-phat-hai-quan-547700.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-77-2022-TT-BTC-bai-bo-Thong-tu-90-2020-TT-BTC-bieu-mau-xu-phat-hai-quan-547700.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-77-2022-TT-BTC-bai-bo-Thong-tu-90-2020-TT-BTC-bieu-mau-xu-phat-hai-quan-547700.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Quyet-dinh-3618-QD-BHXH-2022-Quy-trinh-giam-dinh-bao-hiem-y-te-545650.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Quyet-dinh-3618-QD-BHXH-2022-Quy-trinh-giam-dinh-bao-hiem-y-te-545650.aspx
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 Quyết định số 3474/QĐ-BYT ngày 28/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt tài liệu 

"Chuẩn năng lực cơ bản của Cử nhân Điều dưỡng Việt Nam"; 

 Quyết định số 3473/QĐ-BYT ngày 28/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt tài liệu 

"Chuẩn năng lực cơ bản của Cử nhân Hộ sinh Việt Nam"; 

 Quyết định số 3451/QĐ-BYT ngày 26/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn 

chẩn đoán, điều trị, phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh do vi rút Adeno ở trẻ em; 

 Quyết định số 3367/QĐ-BYT ngày 13/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế công bố thủ tục hành 

chính mới ban hành/được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực y dược cổ 

truyền tại Thông tư số 38/2021/TT-BYT quy định về chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền, 

thuốc cổ truyền; 

 Quyết định số 4151/QĐ-UBND ngày 01/12/2022 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong một ngày làm việc thuộc 

phạm vi quản lý của Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh; 

 Thông tư số 17/2022/TT-BYT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định nhiệm vụ 

khám bệnh, chữa bệnh tâm thần của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

 Thông tư số 16/2022/TT-BYT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về danh mục loài, 

chủng loại dược liệu quý, hiếm và đặc hữu phải kiểm soát; 

 Thông tư số 15/2022/TT-BYT ngày 09/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi một số điều 

và Phụ lục tại Thông tư số 03/2019/TT-BYT về Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng 

yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp và Thông tư số 15/2020/TT-BYT về Danh 

mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình 

thức đàm phán giá; 

 Thông tư số 14/2022/TT-BYT ngày 06/12/2022 của Bộ Y tế bãi bỏ văn bản quy phạm pháp 

luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành. 

 

Giáo dục 

 Nghị định số 103/2022/NĐ-CP ngày 12/12/2022 quy định về trường của cơ quan nhà nước, 

tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân; 

 Quyết định số 1609/QĐ-TTg ngày 26/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương 

trình "Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2022-2030"; 

 Quyết định số 4116/QĐ-BGDĐT ngày 08/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thủ 

tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục thuộc phạm vi, 

chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

 Quyết định số 4909/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 

phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo Thủ đô giai đoạn 2021-2025; 

 Quyết định số 4908/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 

phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đến năm 2025 định hướng 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-3474-QD-BYT-2022-Chuan-nang-luc-co-ban-cua-Cu-nhan-Dieu-duong-Viet-Nam-548413.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-3474-QD-BYT-2022-Chuan-nang-luc-co-ban-cua-Cu-nhan-Dieu-duong-Viet-Nam-548413.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-3451-QD-BYT-2022-phong-va-kiem-soat-lay-nhiem-benh-do-vi-rut-Adeno-o-tre-em-547484.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-3451-QD-BYT-2022-phong-va-kiem-soat-lay-nhiem-benh-do-vi-rut-Adeno-o-tre-em-547484.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-15-2022-TT-BYT-sua-doi-Thong-tu-03-2019-TT-BYT-thuoc-san-xuat-trong-nuoc-547028.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-15-2022-TT-BYT-sua-doi-Thong-tu-03-2019-TT-BYT-thuoc-san-xuat-trong-nuoc-547028.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-15-2022-TT-BYT-sua-doi-Thong-tu-03-2019-TT-BYT-thuoc-san-xuat-trong-nuoc-547028.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-15-2022-TT-BYT-sua-doi-Thong-tu-03-2019-TT-BYT-thuoc-san-xuat-trong-nuoc-547028.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-15-2022-TT-BYT-sua-doi-Thong-tu-03-2019-TT-BYT-thuoc-san-xuat-trong-nuoc-547028.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-103-2022-ND-CP-truong-cua-co-quan-nha-nuoc-to-chuc-chinh-tri-to-chuc-chinh-tri-xa-hoi-545243.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-103-2022-ND-CP-truong-cua-co-quan-nha-nuoc-to-chuc-chinh-tri-to-chuc-chinh-tri-xa-hoi-545243.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-1609-QD-TTg-2022-Chuong-trinh-ho-tro-phat-trien-giao-duc-vung-kho-khan-547283.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-1609-QD-TTg-2022-Chuong-trinh-ho-tro-phat-trien-giao-duc-vung-kho-khan-547283.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-4116-QD-BGDDT-2022-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-544526.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-4116-QD-BGDDT-2022-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-544526.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-4116-QD-BGDDT-2022-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-544526.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-4909-QD-UBND-2022-de-an-nang-cao-chat-luong-co-so-dao-tao-Ha-Noi-2021-2025-545567.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-4909-QD-UBND-2022-de-an-nang-cao-chat-luong-co-so-dao-tao-Ha-Noi-2021-2025-545567.aspx
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đến năm 2030”; 

 Quyết định số 4907/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 

phê duyệt Đề án “Phát triển chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo tiêu 

chuẩn quốc gia và kiểm định trường đại học Đông Nam Á”; 

 Thông tư số 18/2022/TT-BGDĐT ngày 15/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

sửa đổi Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài kèm theo Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT. 

 

Thông tin - Truyền thông 

 Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BTTTT ngày 27/12/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông 

hợp nhất Nghị định quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình; 

 Văn bản hợp nhất số 29/VBHN-BTC ngày 26/12/2022 của Bộ Tài chính hợp nhất Thông tư 

quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông 

và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông do 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành; 

 Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo 

đảm an toàn thông tin mạng, an ninh thông tin cho thiết bị camera giám sát. 

 

Văn hóa - Thể thao - Du lịch 

 Nghị định số 131/2022/NĐ-CP ngày 31/12/2022 hướng dẫn Luật Điện ảnh; 

 Nghị định số 128/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 sửa đổi Nghị định số 38/2021/NĐ-CP quy 

định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực văn hóa và quảng cáo đã được sửa đổi bởi Nghị 

định số 129/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực 

du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo; 

 Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 quy định mức tiền phạt đối với hành vi 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa ở nội thành Thành phố Hà Nội; 

 Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2022 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

 Quyết định số 3570/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch phê duyệt Đề án “Ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 để phát triển du lịch 

thông minh, thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”; 

 Quyết định số 3553/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

về quy trình nội bộ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính năm 2022 trong lĩnh vực nghệ 

thuật biểu diễn và thư viện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch; 

 Quyết định số 1520/QĐ-TTg ngày 09/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương 

trình "Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-4907-QD-UBND-2022-phat-trien-nguon-nhan-luc-chat-luong-cao-truong-dai-hoc-Ha-Noi-545566.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-4907-QD-UBND-2022-phat-trien-nguon-nhan-luc-chat-luong-cao-truong-dai-hoc-Ha-Noi-545566.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-4907-QD-UBND-2022-phat-trien-nguon-nhan-luc-chat-luong-cao-truong-dai-hoc-Ha-Noi-545566.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Van-ban-hop-nhat-14-VBHN-BTTTT-2022-Nghi-dinh-quan-ly-cung-cap-dich-vu-phat-thanh-truyen-hinh-548382.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Van-ban-hop-nhat-14-VBHN-BTTTT-2022-Nghi-dinh-quan-ly-cung-cap-dich-vu-phat-thanh-truyen-hinh-548382.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Van-ban-hop-nhat-29-VBHN-BTC-2022-Thong-tu-muc-thu-nop-phi-quyen-hoat-dong-vien-thong-548395.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Van-ban-hop-nhat-29-VBHN-BTC-2022-Thong-tu-muc-thu-nop-phi-quyen-hoat-dong-vien-thong-548395.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Van-ban-hop-nhat-29-VBHN-BTC-2022-Thong-tu-muc-thu-nop-phi-quyen-hoat-dong-vien-thong-548395.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Van-ban-hop-nhat-29-VBHN-BTC-2022-Thong-tu-muc-thu-nop-phi-quyen-hoat-dong-vien-thong-548395.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Chi-thi-23-CT-TTg-2022-tang-cuong-bao-dam-an-toan-thong-tin-mang-thiet-bi-camera-giam-sat-547439.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Chi-thi-23-CT-TTg-2022-tang-cuong-bao-dam-an-toan-thong-tin-mang-thiet-bi-camera-giam-sat-547439.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-dinh-131-2022-ND-CP-huong-dan-Luat-Dien-anh-548506.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-128-2022-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-38-2021-ND-CP-xu-phat-hanh-chinh-van-hoa-quang-cao-548504.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-128-2022-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-38-2021-ND-CP-xu-phat-hanh-chinh-van-hoa-quang-cao-548504.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-128-2022-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-38-2021-ND-CP-xu-phat-hanh-chinh-van-hoa-quang-cao-548504.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-128-2022-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-38-2021-ND-CP-xu-phat-hanh-chinh-van-hoa-quang-cao-548504.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-quyet-26-2022-NQ-HDND-muc-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-van-hoa-o-noi-thanh-Ha-Noi-546867.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-quyet-26-2022-NQ-HDND-muc-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-van-hoa-o-noi-thanh-Ha-Noi-546867.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-3684-QD-BVHTTDL-2022-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-cua-Bo-Van-hoa-547886.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-3684-QD-BVHTTDL-2022-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-cua-Bo-Van-hoa-547886.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-3684-QD-BVHTTDL-2022-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-cua-Bo-Van-hoa-547886.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-3570-QD-BVHTTDL-2022-ung-dung-cong-nghe-phat-trien-du-lich-thong-minh-547264.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-3570-QD-BVHTTDL-2022-ung-dung-cong-nghe-phat-trien-du-lich-thong-minh-547264.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-3570-QD-BVHTTDL-2022-ung-dung-cong-nghe-phat-trien-du-lich-thong-minh-547264.aspx
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văn hóa đến năm 2030"; 

 Quyết định số 4265/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong một ngày làm việc thuộc 

phạm vi quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; 

 Thông tư số 17/2022/TT-BVHTTDL ngày 27/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch quy định các mẫu văn bản trong hoạt động điện ảnh; 

 Thông tư số 16/2022/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch quy định chế độ báo cáo thống kê của ngành văn hóa, thể thao và du lịch; 

 Thông tư số 15/2022/TT-BVHTTDL ngày 20/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc 

tiến du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

 Thông tư số 14/2022/TT-BVHTTDL ngày 14/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch về chế độ báo cáo và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

 Thông tư số 13/2022/TT-BVHTTDL ngày 13/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và thuộc 

phạm vi quản lý theo ngành văn hóa, thể thao và du lịch tại chính quyền địa phương; 

 Thông tư số 12/2022/TT-BVHTTDL ngày 12/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; hình thức, nội dung và xác 

định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành thể dục thể thao. 

 

Giao thông vận tải 

 Nghị quyết số 163/NQ-CP ngày 16/12/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh triển khai đồng bộ 

các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ 

logistics Việt Nam; 

 Quyết định số 1639/QĐ-TTg ngày 28/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục dịch 

vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu ngành Giao thông vận tải; 

 Quyết định số 2795/QĐ-CHK ngày 09/12/2022 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam 

công bố sửa đổi quy trình Hệ thống quản lý chất lượng đảm bảo phù hợp yêu cầu của Tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; 

 Quyết định số 1601/QĐ-BGTVT ngày 05/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về 

thí điểm giao Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực trực thuộc Cục Đường thủy Nội địa Việt 

Nam thực hiện chức năng quản lý luồng đường thủy nội địa quốc gia; 

 Thông tư số 47/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành kỹ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-4265-QD-UBND-2022-quy-trinh-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-So-Van-hoa-Ho-Chi-Minh-545938.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-4265-QD-UBND-2022-quy-trinh-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-So-Van-hoa-Ho-Chi-Minh-545938.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-4265-QD-UBND-2022-quy-trinh-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-So-Van-hoa-Ho-Chi-Minh-545938.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-16-2022-TT-BVHTTDL-che-do-bao-cao-thong-ke-cua-nganh-van-hoa-the-thao-547143.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-16-2022-TT-BVHTTDL-che-do-bao-cao-thong-ke-cua-nganh-van-hoa-the-thao-547143.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-15-2022-TT-BVHTTDL-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-Trung-tam-Xuc-tien-du-lich-tinh-546813.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-15-2022-TT-BVHTTDL-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-Trung-tam-Xuc-tien-du-lich-tinh-546813.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-15-2022-TT-BVHTTDL-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-Trung-tam-Xuc-tien-du-lich-tinh-546813.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-12-2022-TT-BVHTTDL-tieu-chuan-xet-thang-han-vien-chuc-nganh-the-duc-the-thao-545718.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-12-2022-TT-BVHTTDL-tieu-chuan-xet-thang-han-vien-chuc-nganh-the-duc-the-thao-545718.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-12-2022-TT-BVHTTDL-tieu-chuan-xet-thang-han-vien-chuc-nganh-the-duc-the-thao-545718.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-12-2022-TT-BVHTTDL-tieu-chuan-xet-thang-han-vien-chuc-nganh-the-duc-the-thao-545718.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-163-NQ-CP-2022-day-manh-giai-phap-nang-cao-nang-luc-canh-tranh-logistics-546277.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-163-NQ-CP-2022-day-manh-giai-phap-nang-cao-nang-luc-canh-tranh-logistics-546277.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-163-NQ-CP-2022-day-manh-giai-phap-nang-cao-nang-luc-canh-tranh-logistics-546277.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Quyet-dinh-1639-QD-TTg-2022-danh-muc-dich-vu-su-nghiep-cong-nganh-giao-thong-van-tai-547879.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Quyet-dinh-1639-QD-TTg-2022-danh-muc-dich-vu-su-nghiep-cong-nganh-giao-thong-van-tai-547879.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-2795-QD-CHK-2022-sua-doi-quy-trinh-He-thong-quan-ly-phu-hop-TCVN-ISO-9001-2015-546111.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-2795-QD-CHK-2022-sua-doi-quy-trinh-He-thong-quan-ly-phu-hop-TCVN-ISO-9001-2015-546111.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-2795-QD-CHK-2022-sua-doi-quy-trinh-He-thong-quan-ly-phu-hop-TCVN-ISO-9001-2015-546111.aspx
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thuật đường bộ, chuyên ngành kỹ thuật bến phà; 

 Thông tư số 46/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải  

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành 

quản lý dự án đường bộ; 

 Thông tư số 45/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành đăng 

kiểm; 

 Thông tư số 43/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành quản lý 

dự án đường thủy; 

 Thông tư số 42/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải 

hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải trong cơ 

quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải; 

 Thông tư số 41/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy 

định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành quản 

lý dự án hàng hải; 

 Thông tư số 40/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành cảng vụ 

hàng hải; 

 Thông tư số 39/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành cảng vụ 

đường thủy nội địa; 

 Thông tư số 35/2022/TT-BGTVT ngày 27/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải bãi 

bỏ văn bản quy phạm pháp luật; 

 Thông tư số 34/2022/TT-BGTVT ngày 22/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về 

Chương trình đào tạo, huấn luyện an ninh hàng không Việt Nam; 

 Thông tư số 33/2022/TT-BGTVT ngày 12/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sửa 

đổi Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, 

người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên 

phương tiện thủy nội địa; 

 Thông tư số 32/2022/TT-BGTVT ngày 09/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về 

định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ việc xây dựng kế hoạch chạy tàu an sinh xã hội; 

 Thông tư số 31/2022/TT-BGTVT ngày 07/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải 

hướng dẫn giá dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải sử dụng kinh phí ngân sách nhà 

nước từ nguồn kinh phí thường xuyên, thực hiện theo phương thức đặt hàng; 

 Thông tư số 30/2022/TT-BGTVT ngày 01/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về 

quy định biểu mẫu và việc quản lý, sử dụng biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính trong ngành 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-46-2022-TT-BGTVT-ma-so-tieu-chuan-vien-chuc-nganh-quan-ly-du-an-duong-bo-548500.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-46-2022-TT-BGTVT-ma-so-tieu-chuan-vien-chuc-nganh-quan-ly-du-an-duong-bo-548500.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-46-2022-TT-BGTVT-ma-so-tieu-chuan-vien-chuc-nganh-quan-ly-du-an-duong-bo-548500.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-41-2022-TT-BGTVT-ma-so-xep-luong-vien-chuc-nganh-quan-ly-du-an-hang-hai-548496.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-41-2022-TT-BGTVT-ma-so-xep-luong-vien-chuc-nganh-quan-ly-du-an-hang-hai-548496.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-41-2022-TT-BGTVT-ma-so-xep-luong-vien-chuc-nganh-quan-ly-du-an-hang-hai-548496.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-39-2022-TT-BGTVT-xep-luong-vien-chuc-chuyen-nganh-cang-vu-duong-thuy-noi-dia-548437.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-39-2022-TT-BGTVT-xep-luong-vien-chuc-chuyen-nganh-cang-vu-duong-thuy-noi-dia-548437.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-39-2022-TT-BGTVT-xep-luong-vien-chuc-chuyen-nganh-cang-vu-duong-thuy-noi-dia-548437.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-35-2022-TT-BGTVT-bai-bo-van-ban-quy-pham-phap-luat-Giao-thong-van-tai-547885.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-35-2022-TT-BGTVT-bai-bo-van-ban-quy-pham-phap-luat-Giao-thong-van-tai-547885.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-34-2022-TT-BGTVT-Chuong-trinh-dao-tao-huan-luyen-an-ninh-hang-khong-Viet-Nam-548414.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-34-2022-TT-BGTVT-Chuong-trinh-dao-tao-huan-luyen-an-ninh-hang-khong-Viet-Nam-548414.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-31-2022-TT-BGTVT-gia-dich-vu-su-nghiep-cong-thong-tin-duyen-hai-tu-kinh-phi-thuong-xuyen-545115.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-31-2022-TT-BGTVT-gia-dich-vu-su-nghiep-cong-thong-tin-duyen-hai-tu-kinh-phi-thuong-xuyen-545115.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-31-2022-TT-BGTVT-gia-dich-vu-su-nghiep-cong-thong-tin-duyen-hai-tu-kinh-phi-thuong-xuyen-545115.aspx


 

Bản Tin Pháp Lý 
  Tháng 12/2022 

 
 

 

Vision & Associates 

Trang 12 
 

Giao thông vận tải; 

 Thông tư số 29/2022/TT-BGTVT ngày 01/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải 

hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 

Nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Giao thông Vận tải. 

 

Xây dựng 

 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội 

về thành lập, đặt tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022; 

 Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà 

Nội về đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 

2022; 

 Quyết định số 1361/QĐ-BXD ngày 30/12/2022 về Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng, 

phiên bản 2.2; 

 Quyết định số 1705/QĐ-BGTVT ngày 23/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý đầu tư xây dựng 

tại Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Cục Quản lý đầu tư xây dựng; 

 Quyết định số 5026/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 

phê duyệt chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thực hiện chương trình, đề án nâng cấp 

đô thị đối với các huyện theo định hướng chính quyền đô thị; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng 

chuyên sâu về quản trị dự án đầu tư xây dựng có yếu tố nước ngoài. 

 

Tài nguyên - Môi trường 

 Nghị định số 107/2022/NĐ-CP ngày 28/12/2022 về thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm 

phát thải và quản lý tài chính thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung 

Bộ; 

 Quyết định số 1623/QĐ-TTg ngày 27/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 

"Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2050"; 

 Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 27/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy 

hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

 Quyết định số 4308/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh 

vực môi trường thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành 

phố Hồ Chí Minh; 

 Quyết định số 4270/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh 

vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố 

Hồ Chí Minh; 

 Quyết định số 3323/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-32-NQ-HDND-2022-thanh-lap-dat-ten-thon-to-dan-pho-Ha-Noi-546949.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-32-NQ-HDND-2022-thanh-lap-dat-ten-thon-to-dan-pho-Ha-Noi-546949.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-quyet-27-2022-NQ-HDND-dat-ten-dieu-chinh-do-dai-duong-pho-Ha-Noi-546857.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-quyet-27-2022-NQ-HDND-dat-ten-dieu-chinh-do-dai-duong-pho-Ha-Noi-546857.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-quyet-27-2022-NQ-HDND-dat-ten-dieu-chinh-do-dai-duong-pho-Ha-Noi-546857.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1705-QD-BGTVT-2022-chuc-nang-nhiem-vu-Chi-cuc-Quan-ly-dau-tu-xay-dung-tai-Ho-Chi-Minh-547450.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1705-QD-BGTVT-2022-chuc-nang-nhiem-vu-Chi-cuc-Quan-ly-dau-tu-xay-dung-tai-Ho-Chi-Minh-547450.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1705-QD-BGTVT-2022-chuc-nang-nhiem-vu-Chi-cuc-Quan-ly-dau-tu-xay-dung-tai-Ho-Chi-Minh-547450.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Quyet-dinh-5026-QD-UBND-2022-boi-duong-kien-thuc-ky-nang-nang-cap-do-thi-Ha-Noi-546955.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Quyet-dinh-5026-QD-UBND-2022-boi-duong-kien-thuc-ky-nang-nang-cap-do-thi-Ha-Noi-546955.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Quyet-dinh-5026-QD-UBND-2022-boi-duong-kien-thuc-ky-nang-nang-cap-do-thi-Ha-Noi-546955.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Quyet-dinh-5026-QD-UBND-2022-boi-duong-kien-thuc-ky-nang-nang-cap-do-thi-Ha-Noi-546955.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Quyet-dinh-1623-QD-TTg-2022-Tang-cuong-phong-chong-toi-pham-da-dang-sinh-hoc-den-2030-547739.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Quyet-dinh-1623-QD-TTg-2022-Tang-cuong-phong-chong-toi-pham-da-dang-sinh-hoc-den-2030-547739.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Quyet-dinh-1623-QD-TTg-2022-Tang-cuong-phong-chong-toi-pham-da-dang-sinh-hoc-den-2030-547739.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-4308-QD-UBND-2022-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-moi-truong-Ban-Quan-ly-cong-nghiep-Ho-Chi-Minh-545745.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-4308-QD-UBND-2022-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-moi-truong-Ban-Quan-ly-cong-nghiep-Ho-Chi-Minh-545745.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-4308-QD-UBND-2022-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-moi-truong-Ban-Quan-ly-cong-nghiep-Ho-Chi-Minh-545745.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-3323-QD-BTNMT-2022-dinh-chinh-Thong-tu-02-2022-TT-BTNMT-huong-dan-Luat-moi-truong-542354.aspx
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trường về đính chính Thông tư 02/2022/TT-BTNMT hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường. 

 

Khoa học - Công nghệ 

 Nghị định số 109/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 quy định về hoạt động khoa học và công 

nghệ trong cơ sở giáo dục đại học; 

 Quyết định số 28/2022/QĐ-TTg ngày 20/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Quyết 

định số 18/2019/QĐ-TTg quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ 

đã qua sử dụng; 

 Thông tư số 17/2022/TT-BKHCN ngày 16/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ về Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ xử lý yêu cầu xác nhận nhãn hiệu đăng ký quốc 

tế được bảo hộ tại Việt Nam; 

 Thông tư số 16/2022/TT-BKHCN ngày 15/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh 

học". 

 

Năng lượng 

 Quyết định số 2630/QĐ-BCT ngày 02/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực; 

 Thông tư số 38/2022/TT-BCT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương bãi bỏ 

Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 19/2014/TT-BCT về mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục 

đích sinh hoạt. 

 

Hành chính - Tư pháp 

 Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 về hợp đồng đối với một số loại công việc 

trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; 

 Nghị định số 110/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật 

của Chính phủ; 

 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 sửa đổi Nghị định liên quan đến việc nộp, 

xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công; 

 Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh quy định hệ số điều chỉnh tăng thu nhập năm 2023 đến hết thời gian thực hiện thí 

điểm theo Nghị quyết số 54/2017/QH14; 

 Quyết định số 5157/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 

về ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giám định tư pháp; 

 Quyết định số 45/2022/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà 

Nội về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn tại các cơ quan, tổ chức, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-3323-QD-BTNMT-2022-dinh-chinh-Thong-tu-02-2022-TT-BTNMT-huong-dan-Luat-moi-truong-542354.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-dinh-28-2022-QD-TTg-sua-doi-Quyet-dinh-18-2019-QD-TTg-nhap-khau-may-moc-da-qua-su-dung-546811.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-dinh-28-2022-QD-TTg-sua-doi-Quyet-dinh-18-2019-QD-TTg-nhap-khau-may-moc-da-qua-su-dung-546811.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-dinh-28-2022-QD-TTg-sua-doi-Quyet-dinh-18-2019-QD-TTg-nhap-khau-may-moc-da-qua-su-dung-546811.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-38-2022-TT-BCT-bai-bo-Khoan-1-Dieu-2-Thong-tu-19-2014-TT-BCT-mau-hop-dong-mua-ban-dien-548418.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-38-2022-TT-BCT-bai-bo-Khoan-1-Dieu-2-Thong-tu-19-2014-TT-BCT-mau-hop-dong-mua-ban-dien-548418.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-38-2022-TT-BCT-bai-bo-Khoan-1-Dieu-2-Thong-tu-19-2014-TT-BCT-mau-hop-dong-mua-ban-dien-548418.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-110-2022-ND-CP-bai-bo-mot-so-van-ban-quy-pham-phap-luat-cua-Chinh-phu-548441.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-110-2022-ND-CP-bai-bo-mot-so-van-ban-quy-pham-phap-luat-cua-Chinh-phu-548441.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-104-2022-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-nop-xuat-trinh-so-ho-khau-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-544177.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-104-2022-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-nop-xuat-trinh-so-ho-khau-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-544177.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-5157-QD-UBND-2022-uy-quyen-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-Giam-dinh-tu-phap-Ha-Noi-547926.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-5157-QD-UBND-2022-uy-quyen-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-Giam-dinh-tu-phap-Ha-Noi-547926.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-45-2022-QD-UBND-kiem-soat-tai-san-thu-nhap-cua-nguoi-co-chuc-vu-cac-co-Ha-Noi-546294.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-45-2022-QD-UBND-kiem-soat-tai-san-thu-nhap-cua-nguoi-co-chuc-vu-cac-co-Ha-Noi-546294.aspx
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đơn vị thuộc Thành phố Hà Nội; 

 Quyết định số 25/2022/QĐ-TTg ngày 12/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ văn bản 

quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ; 

 Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 về Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức Thành phố Hà Nội; 

 Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày 20/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định thời hạn 

bảo quản tài liệu; 

 Thông tư số 9/2022/TT-BNV ngày 16/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về Hệ thống chỉ tiêu 

thống kê ngành Nội vụ; 

 Thông tư số 89/2022/TT-BQP ngày 06/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về Nội quy 

cơ sở giam giữ phạm nhân. 

 

Nông - Lâm - Ngư nghiệp 

 Nghị định số 130/2022/NĐ-CP ngày 31/12/2022 sửa đổi Nghị định số 84/2019/NĐ-CP quy 

định về quản lý phân bón, Nghị định số 94/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Trồng trọt về giống 

cây trồng và canh tác; 

 Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; 

 Quyết định số 4990/QĐ-BNN-VP ngày 22/12/2022 về Danh mục thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn ban hành; 

 Quyết định số 4953/QĐ-BNN-TCTS ngày 21/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn về đính chính Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT quy định ghi, nộp 

báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản 

từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng 

nhận nguồn gốc thủy sản khai thác và Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 

trong lĩnh vực thủy sản; 

 Quyết định số 4901/QĐ-UBND ngày 07/12/2022 quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản Hà Nội thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn Thành phố Hà Nội; 

 Thông tư số 23/2022/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn; 

 Thông tư số 21/2022/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn ban hành, liên tịch ban hành; 

 Thông tư số 20/2022/TT-BNNPTNT ngày 22/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-45-2022-QD-UBND-kiem-soat-tai-san-thu-nhap-cua-nguoi-co-chuc-vu-cac-co-Ha-Noi-546294.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-10-2022-TT-BNV-thoi-han-bao-quan-tai-lieu-546527.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-10-2022-TT-BNV-thoi-han-bao-quan-tai-lieu-546527.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-9-2022-TT-BNV-He-thong-chi-tieu-thong-ke-nganh-Noi-vu-546336.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-9-2022-TT-BNV-He-thong-chi-tieu-thong-ke-nganh-Noi-vu-546336.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-105-2022-ND-CP-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-cua-Bo-Nong-nghiep-546933.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-105-2022-ND-CP-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-cua-Bo-Nong-nghiep-546933.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-4990-QD-BNN-VP-2022-Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-nong-nghiep-547860.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-4990-QD-BNN-VP-2022-Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-nong-nghiep-547860.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-4990-QD-BNN-VP-2022-Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-nong-nghiep-547860.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-21-2022-TT-BNNPTNT-bai-bo-van-ban-quy-pham-phap-luat-cua-Bo-Nong-nghiep-548176.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-21-2022-TT-BNNPTNT-bai-bo-van-ban-quy-pham-phap-luat-cua-Bo-Nong-nghiep-548176.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-21-2022-TT-BNNPTNT-bai-bo-van-ban-quy-pham-phap-luat-cua-Bo-Nong-nghiep-548176.aspx
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nông thôn; 

 Thông tư số 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và 

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam. 

 

Đầu tư 

 Quyết định số 1505/QĐ-TTg ngày 01/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương 

án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

 Quyết định số 4153/QĐ-UBND ngày 01/12/2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh; 

 Quyết định số 4149/QĐ-UBND ngày 01/12/2022 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong một ngày làm việc thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp. 

 

Văn bản khác 

 Nghị định số 100/2022/NĐ-CP ngày 07/12/2022 bãi bỏ Nghị định số 49/2012/NĐ-CP quy 

định danh mục các quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật Nhà nước 

trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao; 

 Quyết định số 1643/QĐ-TTg ngày 29/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến 

lược phát triển ngành Dệt May và Da Giầy Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035; 

 Quyết định số 2800/QĐ-BTC ngày 26/12/2022 của Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính 

mới, được thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài 

chính; 

 Quyết định số 26/2022/QĐ-TTg ngày 16/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, tổ 

chức và hoạt động của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam; 

 Thông tư số 22/2022/TT-BKHĐT ngày 09/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng thống kê Nhà nước đến năm 2030. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1505-QD-TTg-2022-Phuong-an-cat-giam-quy-dinh-hoat-dong-kinh-doanh-cua-Bo-Ke-hoach-542324.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1505-QD-TTg-2022-Phuong-an-cat-giam-quy-dinh-hoat-dong-kinh-doanh-cua-Bo-Ke-hoach-542324.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1505-QD-TTg-2022-Phuong-an-cat-giam-quy-dinh-hoat-dong-kinh-doanh-cua-Bo-Ke-hoach-542324.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-4149-QD-UBND-2022-quy-trinh-giai-quyet-thu-tuc-Ban-Quan-ly-cac-Khu-che-xuat-Ho-Chi-Minh-545142.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-4149-QD-UBND-2022-quy-trinh-giai-quyet-thu-tuc-Ban-Quan-ly-cac-Khu-che-xuat-Ho-Chi-Minh-545142.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-4149-QD-UBND-2022-quy-trinh-giai-quyet-thu-tuc-Ban-Quan-ly-cac-Khu-che-xuat-Ho-Chi-Minh-545142.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-100-2022-ND-CP-bai-bo-Nghi-dinh-49-2012-ND-CP-quyet-dinh-bi-mat-Nha-nuoc-quoc-phong-544060.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-100-2022-ND-CP-bai-bo-Nghi-dinh-49-2012-ND-CP-quyet-dinh-bi-mat-Nha-nuoc-quoc-phong-544060.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-100-2022-ND-CP-bai-bo-Nghi-dinh-49-2012-ND-CP-quyet-dinh-bi-mat-Nha-nuoc-quoc-phong-544060.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-1643-QD-TTg-2022-Chien-luoc-phat-trien-nganh-Det-May-va-Da-Giay-Viet-Nam-den-2030-548362.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-1643-QD-TTg-2022-Chien-luoc-phat-trien-nganh-Det-May-va-Da-Giay-Viet-Nam-den-2030-548362.aspx


 

Bản Tin Pháp Lý 
  Tháng 12/2022 

 
 

 

Vision & Associates 

Trang 16 
 

Ông Lưu Tiến Ngọc 

Phó Tổng Giám Đốc 

E: lt.ngoc@vision-associates.com 

M: (+84) 903 251 617 

 

 

 

 

 

Bà Nguyễn Thị Vân 

Trợ lý Tổng Giám Đốc 

E: nt.van@vision-associates.com 

M: (+84) 904 172 728 

 

 

 

 

 

Ông Lê Nguyễn Anh Vũ 

Giám Đốc Văn phòng TP. Hồ Chí Minh 

E: lna.vu@vision-associates.com 

M: (+84) 914 474 000 
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Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc 

Tổng Giám Đốc 

E: pnx.bac@vision-associates.com 

M: (+84) 913 216 031 

 

Ông Lưu Tiến Ngọc 

Phó Tổng Giám Đốc 

E: lt.ngoc@vision-associates.com 

M: (+84) 903 251 617 

 

 

 

 

 

Bà Lê Quỳnh Anh 

Giám đốc Công ty Luật 

E: lq.anh@vision-associates.com 

M: (+84) 0913 563 961 

 

Bà Nguyễn Nguyệt Dzung 

Giám đốc Văn phòng Sở hữu Trí tuệ 

E: nn.dzung@vision-associates.com 

M: (+84) 904 150 119 

 

 

VĂN PHÒNG TP. HỒ CHÍ MINH 
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Minh, Việt Nam  

Điện thoại: 84-28-3823 6495  

Fax: 84-28-3823 6496 

E-mail: hcmvision@vision-associates.com 

 

 

 

VĂN PHÒNG HÀ NỘI 

Phòng 308-310, Tầng 3, Tháp Hà Nội, 

49 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội, 

Việt Nam 

Điện thoại: 84-24-3934 0629/ 3826 4797   

Fax: 84-24-3934 0631 

E-mail: vision@vision-associates.com 
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